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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu công nghệ cao KOVI

Đại diện: 

Ngô Quốc Hưng
	Xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0934.493.449


	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo tươi, khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng

Đại diện:
Nguyễn Anh Chiến
	Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0243.984.325


	Chuyên cung cấp bánh gạo thơm, bánh vừng Cookies. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Cơ sở sản xuất chay sạch Chúc Hạnh

Đại diện: 

Lê Xuân Thịnh
	Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0901.755.633


	Chuyên cung cấp thực phẩm chay: giò, chả, xúc xích, nem... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thôn Đoài 

Đại diện: 

Nguyễn Đình Tùng 
	Xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội, Hà Nội

ĐT: 0974.080.872
	Chuyên cung cấp sản tương Việt Hùng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất thực phẩm Tuấn Anh Food 

Đại diện: 

Đỗ Thị Tuyến


	Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0979.325.046
	Chuyên sản xuất và cung cấp thịt bò khô, thịt bò tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	Hợp tác xã sản xuất thương mại Nông nghiệp Phong Châu
Đại diện: 

Trần Phương Thảo
	Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0972.366.727
	Chuyên sản xuất và cung cấp Trà hoa cúc đường phèn, trà quế đường nâu, trà gừng đường nâu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Minh Trị
Đại diện: 

Nguyễn Thị Minh Trị
	Xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0989.455.694
	Chuyên cung cấp kẹo lạc vị truyền thống, kẹo lạc đường mật hoa dừa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty cổ phần thực phẩm xanh Việt Nam
Đại diện: 

Lê Ngọc Sơn
	Xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0911.706.668
	Cung cấp sản phẩm rau cải các loại, đậu cove. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Nguyễn Thị Chuyên


	Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0987.498.112
	Chuyên cung thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Lưu Thị Ngà Thanh 
	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0979.536.484
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Kim Văn Thiện
	Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0247.877.508
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Hộ kinh doanh hoa quả

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thiêm


	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0987.317.990
	Chuyên cung cấp hoa, quả tươi các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở đồ gỗ Quốc Tuấn

Đại diện: 

Nguyễn Quốc Tuấn
	Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0968.334.989
	Cung cấp sản phẩm đồ gỗ với số lượng lớn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	2
	Cơ sở đồ gỗ khảm ốc Trọng Nghĩa 

Đại diện: 

Nguyễn Trọng Nghĩa
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0902.446.669
	Chuyên cung cấp đồ gỗ khảm ốc các loại phục vụ trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.

	3
	Cơ sở sản xuất hàng mây tre đan

Đại diện: 

Nguyễn Thị Phả
	Xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0972.551.388


	Chuyên cung cấp hàng mây tre đan các loại phục vụ trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.    

	4
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp 

Đại diện: 

Hoàng Luận
	Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0943.242.999
	Chuyên cung cấp đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp các loại phục vụ trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.    


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Phùng Đăng Tuấn
	Xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.983.262
	Chuyên cung cấp bò thịt, gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Phan Chung Thủy


	Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0936.450.318
	Chuyên cung cấp cá thương phẩm các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	3
	HTX chăn nuôi dịch vụ thủy sản Tiên Linh

Đại diện: 

Trần Quang Tùng
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0968.662.222
	Chuyên cung cấp lợn hữu cơ với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Khuất Thị Huyền 
	Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0345.577.423
	Chuyên cung cấp cá chép giòn với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất chế biến chè Hương Lý

Đại diện: 

Lương Ngọc Chiểu
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0975.885.311
	Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh, chè túi lọc Hương Lý. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Yên Bái và các tỉnh, thành lân cận.

	2
	HTX dịch vụ nông nghiệp Bạch Hà

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tuyến


	Xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0987.324.068


	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo Bạch Hà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Yên Bái và các tỉnh, thành lân cận.

	3
	Công ty Cổ phần tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình 

Đại diện:

Vũ Văn Nga
	Km3, Quốc lộ 10, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0961.946.999


	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trên cả nước. 

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp Khánh Thành

Đại diện:

Phạm Văn Thẫn
	Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0397.096.424


	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành lân cận.


Dự báo











